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Bảng 10.1. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao ngành CTXH học
công nghệ của đơn vị thực hiện CTÐT được nghiệm thu trong 5 năm gần  đây
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ số **
	Năm

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
2022

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	1
	3
	0
	1
	0


Nguồn: Tổng hợp của ngành CTXH

 Bảng 10.2: Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTDH được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	Hệ số **
	Năm

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Tạp chí ngành CTXH học quốc tế
	
1,5
	
	
	
	1
	
	
	3
	4
	1

	2
	Tạp chí ngành CTXH học cấp ngành trong nước
	

1,0
	6
	3
	4
	1 
	4
	

1 
	
	7
	

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	
0,5
	
	1
	1
	
	
	
	4
	1
	


Nguồn: Tổng hợp của ngành CTXH



Bảng 10.3: Số lượng báo cáo ngành CTXH do cán bộ cơ hữu của ngành CTXH báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	Hệ số **
	Năm

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	1 
	1 
	
	
	1 
	
	
	4

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	2
	2
	4
	
	4
	2
	3
	3

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	
	
	
	
	1
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp của ngành CTXH

